
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

TT. HỘI ĐỒNG TĐKT 

 

Số:        /TT.TĐTĐKT 
 

V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với các 

tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng 

cấp Nhà nước thuộc ngành GD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng 9 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 
 

 

Theo các Tờ trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của Sở Giáo dục và 

Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh đã tổng hợp được tổng số 152 hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (trong đó có 09 tập thể và 143 cá 

nhân). 

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và khoản 15 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh 

(Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo 

Bình Phước).   

Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước hỗ trợ đăng thông tin để 

lấy ý kiến Nhân dân đối với 09 tập thể, 143 cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/9/2023 đến hết ngày 25/9/2023. 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh rất mong nhận được sự 

phối hợp của các cơ quan, đơn vị. 

(Gửi kèm Công văn này là nội dung lấy ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, 

cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐ. 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH 
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LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; 

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 

15 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh), Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân đối 

với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thuộc ngành Giáo dục 

và Đào tạo. 

* Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/9/2023 đến hết ngày 25/9/2023. 

* Hình thức tham gia ý kiến: 

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh): Địa chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc địa chỉ Email: btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn. 

* Đối tượng, số lượng lấy ý kiến cụ thể như sau:  

I. Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ: 04 tập thể. 

1. Trường Mẫu giáo Hoa Sen, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

2. Trường Tiểu học Lộc Điền A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

3. Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

4. Trường Trung học phổ thông Đa Kia, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Phước. 

II. Đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 01 cá 

nhân. 

Ông Nguyễn Xuân Sáng, sinh năm 1985, Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật, Trường THPT chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bình Phước. 

mailto:btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn


 

 

III. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

IV. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 tập 

thể, 142 cá nhân. 

* Tập thể: 04 tập thể. 

1. Trường Tiểu học Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

2. Trường Tiểu học Lộc Điền A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

3. Trường Trung học cơ sở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

* Cá nhân: 142 cá nhân. 

1. Ông Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981, Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lí 

- Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Thị xã Phước Long, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Đào, sinh năm 1984, Giáo viên Trường THPT Đăk 

Ơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

3. Bà Trịnh Thị Hằng, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT Đăk Ơ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

4. Bà Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1980, Tổ trưởng Tổ Văn - Giáo dục công 

dân, Trường THCS và THPT Tân Tiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

5. Ông Nguyễn Văn Thoa, sinh năm 1982, Tổ phó Tổ Hóa học, Trường 

THPT chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

6. Bà Đỗ Thị Dân, sinh năm 1980, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Tin học, Trường 

THPT thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

7. Bà Đặng Thị Thanh Phú, sinh năm 1973, Giáo viên Trường THPT thị xã 

Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

8. Ông Trần Xuân Hùng, sinh năm 1982, Tổ phó Tổ Lý - Công nghệ, Trường 

THPT Đồng Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

9. Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy, sinh năm 1982, Tổ trưởng Tổ Hóa, Trường 

THPT Đồng Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

10. Ông Lê Văn Nam, sinh năm 1982, Tổ trưởng Tổ Sinh - Thể dục - Quốc 

phòng, Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 



 

 

11. Ông Lai Hoàng Hùng, sinh năm 1972, Tổ trưởng Tổ Toán học, Trường 

THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

12. Bà Phạm Thúy Liễu, sinh năm 1981, Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh - Công 

nghệ - Giáo dục quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bình Phước. 

13. Ông Nguyễn Đình Dần, sinh năm 1988, Bí thư Đoàn Trường THPT 

Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

14. Bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, Tổ phó Tổ Hóa - Sinh - Công 

nghệ - Giáo dục quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bình Phước. 

15. Bà Đinh Thị Quỳnh, sinh năm 1983, Giáo viên Trường THPT Phú Riềng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

16. Ông Phạm Bá Lĩnh, sinh năm 1983, Giáo viên Trường THPT Phú Riềng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

17. Bà Nguyễn Thị Xin, sinh năm 1977, Tổ phó Tổ Toán, Trường THPT Lộc 

Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

18. Ông Hồ Hoàng Hải, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT thị xã Bình 

Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

19. Bà Vũ Thị Thủy, sinh năm 1977, Giáo viên Trường THPT Phước Bình, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

20. Bà Nguyễn Thị Len, sinh năm 1981, Giáo viên Trường THPT Đồng Phú, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

21. Bà Huỳnh Kim Lưu, sinh năm 1979, Tổ trưởng Tổ Xã hội, Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bình Phước. 

22. Bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1981, Giáo viên Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

23. Ông Võ Khắc Sanh, sinh năm 1978, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT 

Lộc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Định, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

25. Ông Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường THPT 

Lộc Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 



 

 

26. Bà Dương Hồng Nhung, sinh năm 1977, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Phước. 

27. Bà Đặng Thị Tới, sinh năm 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hoa Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

28. Bà Cao Thị Huyền Diễm, sinh năm 1968, Giáo viên Trường Mầm non 

Hoa Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

29. Bà Đàm Hồng Gấm, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Mầm non Hoa 

Cúc, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

30. Bà Lê Thị Vân, sinh năm 1986, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

31. Bà Phạm Thị Nhung, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Mầm non Họa 

Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

32. Bà Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1984, Giáo viên Trường Mầm non 

Họa Mi, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

33. Bà Đỗ Thị Mai Phương, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Mầm non 

Hướng Dương, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

34. Bà Nguyễn Thị Hồng Chinh, sinh năm 1989, Giáo viên Trường Mầm 

non Hoa Đào, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

35. Bà Đào Thị Kim Đức, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Hoa Huệ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

36. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Mầm non 

Hoa Huệ, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

37. Bà Phan Thị Minh, sinh năm 1973, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa 

Phượng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

38. Bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa 

Mai, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

39. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1969, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hoa Sen, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

40. Bà Nguyễn Thị Thuyết, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Mầm non Hoa 

Sen, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

41. Bà Bùi Thị Cành, sinh năm 1974, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 



 

 

42. Bà Cao Thị Thanh, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

43. Bà Nguyễn Thị Yến Linh, sinh năm 1980, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Tân Phú B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

44. Bà Hà Thị Bích Phượng, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

45. Bà Trần Thị Quy, sinh năm 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

46. Bà Võ Thị Thuyên, sinh năm 1976, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

47. Bà Phan Thị Nhân Hiếu, sinh năm 1980, Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

48. Bà Nguyễn Thanh Loan, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Bình B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

49. Bà Đào Thị Hiền, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình 

B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

50. Bà Lê Thị Niệm, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình 

B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

51. Bà Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

52. Bà Đinh Thị Cúc, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

53. Bà Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

54. Bà Đỗ Thị Như, sinh năm 1970, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân 

B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

55. Ông Đỗ Xuân Phúc, sinh năm 1983, Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Xuân B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

56. Bà Trần Thị Duyến, sinh năm 1975, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến 

Hưng A, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

57. Bà Trần Thị Mai, sinh năm 1980, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiến 

Hưng A, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 



 

 

58. Bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1978, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

59. Bà Trần Thị Hạnh, sinh năm 1982, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

60. Bà Đinh Thị Nụ, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

61. Bà Nguyễn Thị Phiến, sinh năm 1979, Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

62. Bà Vũ Thị Hiền, sinh năm 1979, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 
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